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Bản án số: 25/2018/HNGĐ-PT 

Ngày: 03-10-2018 

“Tranh chấp về HNGĐ -  

     ly hôn, nuôi con ” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà N u  n Thị Võ Trinh 

Các Thẩm phán:                            n  Hu nh Thanh M ; 

                                                       n  Tr n Trun  Th nh; 

- Thư ký phiên tòa: Bà N u  n Thị Mộn  Tu ền - Thư ký Tòa án 

nhân dân tỉnh Đồn  Tháp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh: Bà N u  n N ọc Tran  -  

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.  

Trong ngày 03 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân Tỉnh xét 

xử phúc thẩm côn  khai vụ án thụ lý số: 23/2018/TLPT-HNGĐ ngày 10 thán  

7 năm 2018, về việc “Tranh chấp về hôn nhân v   ia đình - ly hôn, nuôi con” 

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 37/2018/HNGĐ- T n    24 thán  5 năm 

2018 của Tòa án nhân dân th nh phố C bị khán  cáo; 

Theo Qu ết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 17/2018/QĐPT-

HNGĐ, n    20 thán   08 năm 2018,  iữa: 

- Nguyên đơn: Hu nh Thị Bé H, sinh năm 1986; 

Địa chỉ: 496, ấp V, xã V, hu ện C, tỉnh K 

- Bị đơn: Tr n Thọ T, sinh năm 1982; 

Địa chỉ: 271/2, Đườn  N, Khóm T, Phườn  H, Th nh Phố C, tỉnh Đ. 

Người kháng cáo: Anh Trần Thọ T, sinh năm 1982    bị đơn. 
 

NỘI D NG V  ÁN 

 

1. N u ên đơn chị Hu nh Thị Bé H trình bày: 

- Về hôn nhân: Chị Hu nh Thị Bé H và anh Tr n Thọ T kết hôn năm 

2013, đăn  ký kết hôn tại Ủ  ban nhân dân phườn  H, th nh phố C, tỉnh Đv o 

n    16/5/2013. Nhữn  năm đ u vợ chồn  sốn  hạnh phúc, nhưn  khi sinh 

con được 06 thán  thì cuộc sốn  vợ chồn  mâu thuẫn do anh T hay ghen 

tuông làm cho cuộc sốn  vợ chồn  bất đồn  quan điểm v  mâu thuẫn n    
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c n  nhiều, chị H cho rằn  khôn  còn tình cảm với anh T. Na  chị Hu nh Thị 

Bé H  êu c u được l  hôn với anh Tr n Thọ T. 

- Về con chun : Chị Hu nh Thị Bé H và anh Tr n Thọ T  thốn  nhất vợ 

chồn  có 01 con chun  tên Tr n Minh K sinh n    08/9/2014, hiện đan  sốn  

chun  chị H. Chị H tự n u ện  iao con chun  Tr n Minh K cho anh Thọ T 

được tiếp tục nuôi con chun . 

Chị Hu nh Thị Bé H tự n u ện cấp dưỡn  nuôi con chun  mỗi thán  

1.000.000 đồn  đến khi con chun  trưởn  th nh đủ 18 tuổi. 

- Về t i sản chun : Vợ chồn  tự thỏa thuận khôn   êu c u Tòa án  iải 

qu ết. 

- Về nợ chun : Khôn  có. 
 

2. Bị đơn Tr n Thọ T trình bày: 

- Về hôn nhân: Anh Tr n Thọ T thốn  nhất anh T v  chị H kết hôn năm 

2013, có đăn  ký kết hôn tại Ủ  ban nhân dân phườn  H, th nh phố C, tỉnh Đ 

n    16/5/2013. Nhữn  năm đ u sốn  hạnh phúc, nhưn  khi sinh con được 

06 thán  thì cuộc sốn  vợ chồn  mâu thuẫn, chị H tụ tập bạn bè khôn  lo l m 

ăn, l m cho cuộc sốn  vợ chồn  mâu thuẫn. 

Tại phiên hòa  iải n    05/4/2018 anh Tr n Thọ T đồn  ý l  hôn với chị 

Hu nh Thị Bé H. 

- Về con chun : Anh Tr n Thọ T  thốn  nhất vợ chồn  có 01 con chun  

tên Tr n Minh K sinh n    08/9/2014, hiện con chun  đan  sốn  chun  chị 

H. Anh T  êu c u được nuôi con chun  Tr n Minh K sinh ngày 08/9/2014. 

Anh T  êu c u chị H cấp dưỡn  nuôi con chun  mỗi thán  1.000.000 đồn  

cấp dưỡn  đến khi con chun  trưởn  th nh đủ 18 tuổi. 

- Về t i sản chun : Vợ chồn  tự thỏa thuận khôn   êu c u Tòa án  iải 

qu ết. 

- Về nợ chun : Khôn  có. 

 au khi lập biên bản  hi nhận sự tự n u ện l  hôn,  đến n    12/4/2018 

anh T nộp đơn tha  đổi ý kiến; khôn  đồn  ý l  hôn với chị H; 

3. Tòa án cấp sơ thẩm tu ên:  

- Về hôn nhân: Chấp nhận  êu c u của chị Hu nh Thị Bé H  êu c u l  

hôn với anh Tr n Thọ T.  

- Về con chun : Chấp nhận sự tự n u ện của chị H, chị H đồn  ý  iao 

con chung Tr n Minh K sinh n    08/9/2014 cho anh Tr n Thọ T nuôi dưỡn . 

Anh Tr n Thọ T được trực tiếp nuôi con chun  tên Tr n Minh K sinh 

ngày 08/9/2014. 
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            - Về cấp dưỡn  nuôi con chun : Chấp nhận sự tự n u ện của chị 

Hu nh Thị Bé H cấp dưỡn  nuôi con chun  mỗi thán  500.000 đồn  ( ửa đổi 

bổ sun  650.000đồn ), cấp dưỡn  đến khi con chun  đủ 18 tuổi, cấp dưỡn  

kể từ thán  6/2018. 

- Về t i sản chun : Vợ chồn  tự thỏa thuận khôn   êu c u Tòa án  iải 

qu ết. 

- Về nợ chun : Khôn  có. 

Án phí dân sự sơ thẩm về Hôn nhân v   ia đình-ly hôn: Chị Hu nh Thị 

Bé H phải chịu l  300.000 đồn , nhưn  được khấu trừ v o số tiền tạm ứn  án 

phí chị H đã đón  l  300.000 đồn  theo biên lai thu số 0000123 n    

13/12/2017 của Chi cục Thi h nh án dân sự th nh phố C. 

Án phí cấp dưỡn  nuôi con chun : Chị Hu nh Thị Bé H phải chịu l  

300.000 đồn .  

Chị Hu nh Thị Bé H có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án.  

Anh Tr n Thọ T có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc được tốn  đạt bản án hợp lệ. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tu ên thời hạn, qu ền khán  cáo v  

qu ền, n hĩa vụ, thời hiệu thi h nh án của các đươn  sự. 

         au khi xét xử sơ thẩm n    04/6/2018, anh T kháng cáo bản án sơ 

thẩm,  êu c u cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm,  êu c u cấp phúc thẩm 

khôn  chấp nhận  êu c u l  hôn của chị Hu nh Thị Bé H; Anh T khôn  chấp 

nhận sự tự n u ện của chị Hu nh Thị Bé H cấp dưỡn  nuôi con chun  mỗi thán  

l  500.000 đồn  ( ửa đổi bổ sun  l  650.000 đồn ). 

4. Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Chị H khôn  tha  đổi  êu c u khởi kiện; 

- Anh T vẫn  iữ n u ên  êu c u khán  cáo; 

- Đại diện Viện  iểm sát nhân dân Tỉnh phát  iểu ý ki n: 

Về tố tụn : N ười tiến h nh tố tụn  v  n ười tham  ia tố tụn  đã thực 

hiện đún  qu  định của Bộ luật tố tụn  dân sự tron  quá trình  iải qu ết vụ án 

v  tại phiên tòa phúc thẩm.  

Về nội dun : Đề n hị Hội đồn  xét xử khôn  chấp nhận  êu c u 

khán  cáo của anh Tín về việc l  hôn v  đề n hị chấp nhận một ph n  êu c u 

khán  cáo của anh T về mức cấp dưỡn  nuôi con.  

Sau khi nghiên cứu các t i  iệu có trong hồ sơ vụ án đã được ki m tra 

tại phiên tòa v  căn cứ v o kết quả tranh tụng tại phiên tòa.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1]Về tố tụn : 
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Căn cứ v o đơn  êu c u khởi kiện của chị Hu nh Thị Bé H đối với anh 

Tr n Thọ T được Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp về hôn 

nhân v   ia đình- ly hôn, nuôi con chung l  phù hợp với qu  định tại khoản 1 

điều 28 Bộ luật tố tụn  dân sự.  

[2] Về nội dun :  

Xét  êu c u khán  cáo của anh Tr n Thọ T đối với bản án sơ thẩm về 

việc khôn  đồn  ý l  hôn với chị Bé H v  khán  cáo về mức cấp dưỡn  nuôi 

con.  

Hội đồn  xét xử phúc thẩm nhận thấ : 

- Về quan hệ hôn nhân: Chị H và anh T sốn  chun  với nhau từ năm 

2013, có đăn  ký kết hôn nên hôn nhân của chị H và anh T l  hợp pháp được 

pháp luật côn  nhận. Tron  quá trình sốn  chun , chị H và anh T đã xả  ra 

mâu thuẫn nên từ thán  11/2015, chị H và anh T sốn  xa nhau. Na  xét thấ  

tình cảm vợ chồn  khôn  còn nên chị H  êu c u được l  hôn với anh T; Tại 

văn bản ý kiến n    05/4/2018 của anh Tr n Thọ T (bút lục 14) có trình b  : 

về hôn nhân anh T đồn  ý l  hôn theo  êu c u của chị H v  căn cứ v o nội 

dung biên bản  hi nhận sự tự n u ện l  hôn v  hòa  iải th nh của Tòa án cấp 

sơ thẩm, anh T cũn  đồn  ý l  hôn nhưn  sau đó anh T tha  đổi ý kiến, khôn  

đồn  ý l  hôn với chị H; còn chị H thì khôn  đồn  ý với việc tha  đổi ý kiến 

của anh Tín v   êu c u được l  hôn. Từ đó cho thấ , tình cảm hôn nhân  iữa 

anh T v  chị H đã đến mức tr m trọn , cuộc sốn  chun  khôn  thể kéo d i, 

mục đích hôn nhân khôn  đạt được nên chị H  êu c u l  hôn với anh T là phù 

hợp. Do đó, việc Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận  êu c u xin l  hôn của chị H 

đối với anh T l  có căn cứ.   

- Về con chun : Chị H và anh T đều thừa nhận anh, chị có một con 

chun  tên Tr n Minh K sinh n    08/9/2014; khi l  hôn chị H đồn  ý  iao 

con chung cho anh T được nuôi, anh T cũn  có  êu c u được nuôi con nên 

Tòa án cấp sơ thẩm côn  nhận sự thỏa thuận của chị H và anh T về việc nuôi 

con chung l  phù hợp; 

- Về mức cấp dưỡn  nuôi con: Căn cứ v o lời trình b   của chị H tại 

phiên hòa  iải của Tòa án cấp sơ thẩm thì khi giao con cho anh T nuôi chị H 

đồn  ý cấp dưỡn  với số tiền l  1.000.000đ/thán , anh T cũn  thốn  nhất với 

ý kiến n   v  được  hi nhận tron  biên bản; nhưn  sau đó, anh T tha  đổi ý 

kiến. Đún  ra, vấn đề n  , Tòa án cấp sơ thẩm c n tổ chức hòa  iải lại để hai 

bên thỏa thuận nhữn  vấn đề chưa thốn  nhất, nhưn  Tòa án cấp sơ thẩm đã 

tiến h nh mở phiên tòa v  sau đó, xét xử vắn  mặt đối với anh T; Trong ph n 

qu ết định về mức cấp dưỡn  có tha  đổi so với mức thỏa thuận ban đ u, vẫn 

đến việc bị đơn l  anh Thọ T khôn  đồn  ý nên đã khán  cáo về mức cấp 

dưỡn . Hội đồn  xét xử phúc thẩm xét thấ , theo qu  định tại điều 116 Luật 

Hôn nhân  ia đình, thì mức cấp dưỡn  l  do hai bên thỏa thuận, nếu khôn  
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thỏa thuận được thì Tòa án  iải qu ết; căn cứ v o nhu c u thiết  ếu để đảm 

bảo sinh hoạt cho một đứa trẻ thì mức cấp dưỡn  phù hợp l  khôn  được thấp 

hơn ½ mức lươn  cơ sở. Việc xem xét mức cấp dưỡn  n   cũn  nhằm tránh 

việc các bên đươn  sự phải khởi kiện về việc tăn  mức cấp dưỡn  nhiều l n 

khi lươn  cơ sở tăn ; Vì vậ , Tòa án cấp phúc thẩm sửa cách tu ên của Tòa 

án cấp sơ thẩm về mức cấp dưỡn  nuôi con. Cụ thể như sau: 

Giao con chung tên Tr n Minh K sinh n    08/9/2014 cho anh Thọ T 

được tiếp tục nuôi dưỡn .  

Chị H cấp dưỡn  nuôi con chun  h n  thán  bằn  số tiền ½ mức lươn  

cơ sở, tươn  ứn  với thời  ian thi h nh án. Thời  ian cấp dưỡn  được Th từ 

tháng 06/2018 cho đến khi con chun  đủ 18 tuổi, tự lao độn  được. 

 au khi l  hôn, n ười khôn  trực tiếp nuôi con có qu ền, n hĩa vụ thăm 

nom con m  khôn  ai được cản trở. 

Các ph n còn lại của bản án khôn  có khán  cáo, khán  n hị có hiệu 

lực kể từ n    hết thời hạn khán  cáo, khán  n hị. 

Do sửa án sơ thẩm nên anh Thọ T khôn  phải chịu án phí phúc thẩm. 

Xét lời trình b   v  đề n hị của Đại diện Viện kiểm sát l  phù hợp. 

Vì các  ẽ trên; 

 Q YẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ v o khoản 1 điều 28, khoản 2 điều 308 Bộ luật tố tụn  dân sự; 

Điều 33, 56, 59, 116 Luật HNGĐ; Điều 48-N hị qu ết số 

326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 của Ủ  ban thườn  vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, mi n,  iảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụn  án phí v  lệ phí tòa 

án;  

 1. Khôn  chấp nhận  êu c u khán  cáo của anh Tr n Thọ T về việc 

khôn  đồn  ý l  hôn với chị Hu nh Thị Bé H; 

Chấp nhận một ph n  êu c u khán  cáo của anh Tr n Thọ T về mức cấp 

dưỡn  nuôi con;  

2.  ửa bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 37/2018/HNGĐ- T n    

24/5/2018 của Tòa án nhân dân th nh phố Cao Lãnh về cách tu ên mức cấp 

dưỡn  nuôi con; 

- Về hôn nhân: Chấp nhận  êu c u xin ly hôn của chị Hu nh Thị Bé H 

đối với anh Tr n Thọ T.  

- Về con chun : Giao con chun  tên Tr n Minh K sinh ngày 08/9/2014 

cho anh Tr n Thọ T được tiếp tục nuôi dưỡn .  

Chị H cấp dưỡn  nuôi con chun  h n  thán  bằn  số tiền ½ mức lươn  

cơ sở, tươn  ứn  với thời  ian thi h nh án. Thời  ian cấp dưỡn  được Th từ 

thán  06/2018 cho đến khi con chun  đủ 18 tuổi, tự lao độn  được. 
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 au khi l  hôn, n ười khôn  trực tiếp nuôi con có qu ền, n hĩa vụ thăm 

nom con m  khôn  ai được cản trở. 

Các ph n còn lại của bản án sơ thẩm khôn  có khán  cáo, khán  n hị 

có hiệu lực pháp luật kể từ n    hết thời hạn khán  cáo, khán  n hị. 

- Về án phí phúc thẩm: Anh T được nhận lại 300.000đ tiền tạm ứn  án 

phí phúc thẩm đã nộp theo biên lai số 0003418 n    04/6/2018 tại Chi cục thi 

h nh án dân sự Th nh phố C; 

Tron  trườn  hợp bản án, qu ết định được thi h nh theo qu  định tại 

Điều 2 Luật Thi h nh án dân sự thì n ười được thi h nh án dân sự, n ười phải 

thi h nh án dân sự có qu ền thỏa thuận thi h nh án, qu ền  êu c u thi h nh 

án, tự n u ện thi h nh án hoặc bị cưỡn  chế thi h nh án theo qu  định tại các 

Điều 6, 7 v  9 Luật Thi h nh án dân sự; thời hiệu thi h nh án dân sự được 

thực hiện theo qu  định tại Điều 30 Luật thi h nh án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ n    tu ên án./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòn  GĐ-KT TAND Tỉnh; 

- VK ND Tỉnh; 

- TAND TP. C; 

- Chi cục THAD  TP. C; 

- Đươn  sự; 

- Lưu: VT, HSVA, TDS. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Võ Trinh  

 


